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I. TRẮC NGHIỆM
	- Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Dãy núi nào sau đây là ranh giới miền khí hậu phía Bắc và miền khí hậu phía Nam nước ta
	A. Hoàng Liên Sơn.			B. Hoành Sơn.
	C. Bạch Mã.					D. Tam Đảo.
Câu 2. Gió mùa đông thổi vào nước ta chủ yếu có hướng
	A. tây nam.		B. tây bắc.		C. đông bắc.		D. đông nam.
Câu 3. Nhóm đất phù sa phân bố chủ yếu ở
	A. miền núi.		    	 		B. trung du.			
	C. đồng bằng.		  	 	D. cao nguyên.
Câu 4. Nhóm đất feralit chiếm bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên ở nước ta?
	A. 24%.         	B. 65%.		C. 85%.            D. 90%.
Câu 5. Nhóm đất mùn trên núi được hình thành trong điều kiện khí hậu
	A. nhiệt đới ẩm gió mùa.				
B. nhiệt đới hải dương.
	C. cận nhiệt và ôn đới núi cao.				
D. cận nhiệt và ôn đới lục địa.
[bookmark: _Hlk148863110]Câu 6. Đất mặn phân bố chủ yếu ở 
	A. ven biển					B. đồng bằng
	C. trung du					D. miền núi
[bookmark: _Hlk148860692]Câu 7. Giá trị sử dụng của nhóm đất feralit trong nông nghiệp
	A. Trồng cây lương thực.					
B. Trồng rừng ngập mặn.
	C. Trồng cây công nghiệp lâu năm					
D. Nuôi trồng thuỷ sản.
Câu 8. Trong các hành động sau, hành động nào góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu
	A. sử dụng túi ni-lông.			B. phát triển công nghiệp.
	C. sử dụng năng lượng tái tạo.		D. sử dụng thuốc trừ sâu.
Câu 9. Ở Việt Nam, các hoạt động du lịch diễn ra nhộn nhịp nhất vào mùa nào?
A. Mùa xuân.				B. Mùa đông.
C. Mùa hè.					D. Mùa thu.
Câu 10. Cây trồng nào sau đây không phổ biến ở miền Nam?
A. Đào, lê, mận.				B. Cao su, điều.
C. Chuối, đu đủ.				D. Tiêu, cà phê.
Câu 11. Vào mùa mưa, ở đồng bằng xảy ra thiên tai chủ yếu nào sau đây?
A. Ngập lụt.					B. Lũ quét.
C. Động đất.					D. Hạn hán.
Câu 12. Thời gian mùa lũ trên hệ thống sông Hồng 
	A. từ tháng 6 đến tháng 11.
	B. từ tháng 5 đến tháng 10.
	C. từ tháng 7 đến tháng 12.
	D. từ tháng 6 đến tháng 12.
Câu 13. Đặc điểm lũ trên hệ thống sông Thu Bồn
	A. lũ lên chậm xuống chậm
	B. lũ lên chậm xuống nhanh.
	C. lũ lên nhanh xuống chậm.
	D. lũ lên nhanh và đột ngột.
[bookmark: _Hlk127905974]Câu 14. Biển đóng vai trò chủ yếu trong quá trình hình thành đồng bằng nào dưới đây
	A. Đồng bằng sông Hồng
	B. Đồng bằng ven biển miền Trung.
	C. Đồng bằng sông Cửu Long
	D. Đồng bằng Bắc Bộ.
Câu 15. Khí hậu Việt Nam mang tính chất
	A. Ôn đới gió mùa.		B. Cận nhiệt gió mùa
	C. Nhiệt đới gió mùa.		D. Ôn đới lục địa.
Câu 16. Nhiệt độ không khí trung bình năm trên cả nước đều trên bao nhiêu OC?
	A. 20OC.		B. 25OC.		C. 28OC.		D. 30OC.
Câu 17. Lượng mưa trung bình năm của Việt Nam dao động ở mức
	A. Dưới 500mm/năm.		B. 500 – 1000mm/năm.
	C. 1000 – 1500mm/năm.		D. 1500 – 2000mm/năm.
Câu 18. Tính chất gió mùa mùa đông ở nước ta
	A. nóng, khô.	B. nóng, ẩm.		C. lạnh, khô.		D. lạnh, ẩm.
Câu 19: Tính chất gió mùa mùa hè ở nước ta
	A. nóng, khô.	B. nóng, ẩm.		C. lạnh, khô.		D. lạnh, ẩm.
Câu 20: Nước ta có bao nhiêu con sông có chiều dài trên 10km
	A. 2360.		B. 3260.		C. 6230.		D. 7360.
Câu 21. Chế độ nước sông ở Việt Nam phụ thuộc vào
	A. băng tuyết tan.			B. chế độ mưa.	
	C. nước ngầm.			D. nước suối. 
 Câu 22. Đặc điểm nào sau đây là đúng về nguồn nước ngầm ở nước ta
	A. phân bố rộng khắp cả nước. 
	B. tập trung ở vùng Tây Nguyên.
	C. không có tác dụng chữa bệnh.
	D. không phục vụ cho sinh hoạt.
 Câu 23: Các hồ ở nước ta có vai trò nào sau đây
	A. Nuôi trồng thuỷ sản.			B. Phát triển du lịch.
	C. Cấp nước cho sản xuất.		D. Cả 3 phương án trên.
Câu 24. Sự phong phú và đa dạng của sinh vật Việt Nam được biểu hiện ở
A. Thành phần loài			B. Gen di truyền
C. Kiểu hệ sinh thái			D. Cả 3 phương án trên
Câu 25. Đâu là hệ sinh thái nhân tạo trong các hệ sinh thái dưới đây
A. Rừng mưa nhiệt đới.			B. Nuôi trồng thuỷ sản
C. Rừng nhiệt đới gió mùa		D. Rừng ôn đới núi cao
Câu 26. Trong các hệ sinh thái dưới đây, đâu là hệ sinh thái nước mặn
A. rạn san hô				B. rừng cận nhiệt. 
C. rừng nhiệt đới.				D. rừng ôn đới.
Câu 27. Thực trạng về tính đa dạng sinh học ở nước ta hện nay
A. Ngày càng đa dạng			B. Ngày càng suy giảm
C. Ngày càng mở rộng			D. Có ít loài quý hiếm cần bảo vệ
Câu 28. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta
A. Biến đổi khí hậu			B. Khai thác lâm sản.
C. ô nhiễm môi trường.			D. Cả 3 phương án trên.
Câu 29. Biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta là
A. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên
B. Săn bắt động vật hoang dã.
C. Tăng cường khai thác rừng.
D. Khai thác tối đa nguồn lợi hải sản.
II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu ở nước ta. 
Câu 2. Lấy ví dụ chứng minh tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở lưu vực sông Hồng.
Câu 3. Em hãy sưu tầm thông tin và viết một đoạn văn ngắn về thực trạng sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông ở địa phương.  
Câu 4. Đất phèn mặn chiếm diện tích lớn tập trung chủ yếu ờ vùng nào? Nêu đặc điểm đất phèn.
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